
THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ CÔNG TÁC NỘI CHÍNH,  

PHÒNG, CHỐNG  THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

----- 

 

TT Nội dung Đơn vị Kết quả  

I Công tác lãnh đạo, chỉ đạo   

1 

Số hội nghị, lớp tập huấn/người được phổ biến, quán triệt 

các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước về nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp 

Hội nghị, 

lớp/người Không 

2 
Số văn bản đã ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội 

chính, PCTNTC và cải cách tư pháp 

Văn bản 
01 

3 
Số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp an ninh, trật tự và 

tham nhũng, tiêu cực được tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý 

Vụ 
Không 

II Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực   

1 

 

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo về PCTNTC 

 
 

Số cuộc kiểm tra/giám sát/thanh tra/giải quyết khiếu nại, 

tố cáo 

Cuộc 
Không 

Số tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, tiêu 

cực (trong đó nêu rõ số cán bộ diện cấp ủy quản lý) 

Tổ chức 

đảng/đảng 

viên 
 

Số tổ chức/cá nhân bị kiến nghị xử lý trách nhiệm qua công 

tác thanh tra, kiểm tra hành chính, chuyên ngành 

Tổ chức/cá 

nhân Không 

Kiến nghị thu hồi về tiền, đất qua công tác thanh tra, kiểm 

tra hành chính, chuyên ngành 

Đồng/m2 
Không 

Số vụ việc/đối tượng tham nhũng, tiêu cực phát hiện qua 

giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Vụ/đối 

tượng 
Không 

2 Kết quả thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham 

nhũng, tiêu cực 

 
 

Số vụ việc có dấu hiệu phạm tội tham nhũng, tiêu cực do 

các cơ quan kiểm tra, giám sát, thanh tra, thi hành án phát 

hiện, chuyển cơ quan điều tra  

Vụ Không 

Số vụ việc có dấu hiệu vi phạm liên quan đến tổ chức đảng, 

đảng viên do cơ quan chức năng phát hiện chuyển  đến ủy 

ban kiểm tra các cấp 

Vụ  Không 

3 Kết quả công tác phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham   



2 

 

 

 

TT Nội dung Đơn vị Kết quả  

nhũng, tiêu cực 

Số vụ án/bị can khởi tố mới về tội tham nhũng  Vụ/bị can Không 

Số vụ án/bị can khởi tố mới về các tội liên quan đến tiêu cực(1) Vụ/bị can Không 

Số vụ án tham nhũng, tiêu cực đã truy tố Vụ  Không 

Số vụ án tham nhũng, tiêu cực đã xét xử Vụ  Không 

Số vụ án/vụ việc tham nhũng, tiêu cực đưa vào/đưa ra khỏi 

diện Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo 

Vụ án/vụ 

việc 
Không 

4 

Số cán bộ bị xem xét cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công 

tác khác do trách nhiệm chính trị người đứng đầu để xảy ra 

tham nhũng, tiêu cực thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ 

trách hoặc sau khi bị xử lý kỷ luật (trong đó nêu rõ số cán bộ 

diện cấp ủy quản lý) 

 

 

Người 

Không 

5 Kết quả công tác giám định, định giá tài sản   

Số kết luận đã ban hành/tổng số quyết định trưng cầu, yêu 

cầu giám định, định giá tài sản 

Kết 

luận/Quyết 

định 

Không 

Số vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc về công tác giám 

định, định giá 

Vụ án/vụ 

việc 
Không 

6 
Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, 

tiêu cực 

Triệu 

đồng, m2 

đất, tài sản 

khác 

Không 

 

7 

Kết quả chỉ đạo xử lý tham nhũng, tiêu cực trong các cơ 

quan có chức năng PCTNTC 
 

 

Số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, xử lý Vụ 
Không 

Số cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật Người 
Không 

Số cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự Người 
Không 

III Công tác nội chính và cải cách tư pháp  
 

                                           
(1) Vụ án tiêu cực là vụ án hình sự (ngoài vụ án tham nhũng) do cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức thực hiện, liên quan đến hành vi tiêu cực được quy định tại mục III, Hướng dẫn số 25-HD/BNCTW, 

ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC.  



3 

 

 

 

TT Nội dung Đơn vị Kết quả  

1 Số vụ án/bị can phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự 

xã hội bị khởi tố  

Vụ/bị can 
Không 

2 Số cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra về công tác bảo đảm 

an ninh, trật tự 

Cuộc 
Không 

3 Số cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra về công tác cải cách 

tư pháp 

Cuộc 
Không 

4 Số cuộc/số công dân được người đứng đầu cấp ủy tiếp 
Cuộc/ lượt 

người  

 

5 
Kết quả tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo  không 

Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận Đơn không 

Số đơn khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực Đơn không 

Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng 

địa phương 

Đơn 
không 

Số đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết (trong đó nêu rõ bao 

nhiêu đơn khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực) 

Đơn 
không 

Số vụ khiếu kiện đông người đã được giải quyết Vụ 
không 
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